
 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 148/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 02-4-2019 

V/v tranh chấp ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- T                                          

          –                     Ông Nguyễn Ngọc Hoài. 

                       

1. Ông Khưu Hán Quang; 

2. Bà Quách Thị Bích Ngà. 

                : Bà Trần Thị Quyên - Thư ký Tòa án. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  Quậ  11 tham gia phiên tòa:  

Bà Trương Võ Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019  t i tr  s  Tòa án nh n d n Qu n 11  Thành phố H  Chí 

Minh   t    sơ th m công khai V  án Hôn nh n và gia đình th  lý số 

663/2018/TLST-HNGĐ ngày 12 tháng 12 năm 2018 v   Tranh chấp ly hôn  theo 

Quy t định đưa v  án ra   t    số 08/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 08/3/2019, gi a 

các đương s :  

1. Nguy   đơ   Bà Trần Thị B ch H  sinh năm 1975; địa chỉ: Số đường L  Phường 

B  Qu n MM  Thành phố H; (Có mặt). 

2. Bị đơ   Ông Ph m Văn Đ, sinh năm 1972; thường trú: Số đường HB  Phường M  

Qu n MM  Thành phố H; địa chỉ: Số đường L  Phường B  Qu n MM  Thành phố 

H; (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* T i Đơn kh i ki n ngày 04/12/2018, bản t  khai và các biên bản hòa giải, 

nguyên đơn là bà Trần Thị B ch H trình bày: 

Bà H và ông Ph m Văn Đ t  nguy n tìm hiểu và sống chung với nhau từ 

năm 1994  đ n năm 2006 thì hai bên mới th c hi n vi c đăng ký k t hôn theo Giấy 

chứng nh n k t hôn số 222  quyển số 02/2006 do Ủy ban nh n d n Phường B  

Qu n MM  Thành phố H cấp ngày 28/12/2006. 

Thời gian đầu chung sống  vợ ch ng rất h nh phúc và hòa thu n, tuy có 

nh ng m u thuẫn và bất hòa nhỏ nhưng hai bên đ u đã trải qua và gi  được h nh 

phúc gia đình. V  sau  ông Đ có t t  ấu là cờ b c  cứ g y nợ nần r i bỏ đi  để mặc 

bà H   l i gánh vác vi c trả nợ. Vi c nợ nần do cờ b c của ông Đ gần nhất là vào 
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khoảng gi a năm 2018  ông Đ l i g y nợ cờ b c r i bỏ đi  vợ ch ng phát sinh nhi u 

m u thuẫn cãi vã hơn trước  ông Đ thường  uyên v  nhà la lối  đòi ti n  ki m cớ 

g y chuy n  đ p phá đ  đ c trong nhà. Nh ng lần  ảy ra s  vi c Công an phường 

có mời các bên lên làm vi c nhưng chỉ nói mấy c u r i cho các bên ra v  mà không 

l p thành biên bản gì. Ông Đ l i thường  uyên đe dọa đánh  dọa gi t … nên bà H lo 

sợ  ảy ra chuy n với bản th n thì không ai gánh vác gia đình. Trong khoảng thời 

gian gần 01 năm tr  l i đ y  ông Đ không ti n v  để lo cho gia đình khi n hoàn 

cảnh kinh t  h t sức khó khăn. Ngoài ra, ông Đ còn có tính hay ghen tuông, thường 

xuyên ch i bới  dùng nh ng lời lẽ thô t c  úc ph m danh d  của bà H. Ông Đ 

không tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình mà còn dọa đánh  dọa gi t khi n hai bên 

càng m u thuẫn trầm trọng. M u thuẫn gi a hai bên k o dài  hai bên không ai 

nhường nhịn ai. bà H  ác định không còn tình cảm với ông Đ. Nay nh n thấy quan 

h  hôn nh n không thể hàn gắn  bà H yêu cầu Tòa án nh n d n Qu n 11 giải quy t 

cho ly hôn với ông Đ để hai bên sớm ổn định tinh thần lo cho cuộc sống. 

- V  con chung: Có 01 con chung là Ph m Minh T (Nam), sinh ngày 

04/02/1998 đã thành niên nên không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

- V  tài sản chung: Không có. 

- V  nợ chung: Không có. 

* T i Bản t  khai  các biên bản hòa giải  bị đơn ông Ph m Văn Đ trình bày:  

Ông Đ thừa nh n có mối quan h  hôn nh n với bà Trần Thị B ch H đúng như 

lời bà H đã trình bày. 

Ông Đ thừa nh n trước đ y có cờ b c g y nợ nần để bà H và con phải lo lắng. 

Khi nợ nần nhi u  ông Đ có bỏ đi để bà H   l i  nhưng trong thời gian đó ông Đ cũng 

cố gắng dàn   p với các chủ nợ thư thả thời gian để ông Đ có thể đi làm trả nợ. Nay 

ông Đ đã ăn năn hối cải  không g y thêm nợ mới và đang thu   p trả nh ng khoản nợ 

cũ. Trong quá trình chung sống  vợ ch ng có nh ng lời lẽ to ti ng  cãi vã   úc ph m 

danh d  lẫn nhau là chuy n bình thường  gia đình nào cũng có nh ng lúc bất hòa như 

th . Chỉ cần bà H thu   p được và cho ông Đ cơ hội thì ông Đ sẽ lo lắng làm ăn  trả 

h t nợ và làm l i từ đầu được. 

Ông Đ cho rằng nh ng lúc hai bên m u thuẫn  cãi nhau là do ông Đ v  nhà mà 

không thấy bà H   nhà  gọi đi n cho bà H thì bà H không nghe máy, ông Đ muốn 

quan h  vợ ch ng thì bà H không chịu … khi n cho ông Đ nghi ngờ bà H không 

chung thủy  có người đàn ông khác   bên ngoài nên mới bỏ bê gia đình  không quan 

t m đ n ông Đ. Khi hỏi đ n thì bà H không trả lời chính đáng nên ông Đ có nóng gi n 

đ p tay vào tường  dằn m nh đ  đ c  bóp cổ bà H… Ông Đ có nói n u gặp bà H có 

quan h  với người khác hoặc chỉ cần thấy đi với người đàn ông khác bên ngoài sẽ gi t 

ch t hoặc t t a it bà H.  

Tuy nhiên sau đó ông Đ nh n thấy mình có nóng gi n mất khôn dẫn đ n sứt mẻ 

tình cảm vợ ch ng. Nay ông đã hối cải nên rất muốn hàn gắn tình cảm với bà H  

nhưng bà H không đ ng ý. Hi n vợ ch ng ông bà đã không còn sống chung với nhau 

nhưng tình cảm vợ ch ng vẫn còn nên ông Đ mong muốn được hòa giải đoàn t  với bà 

H. 

Trong trường hợp Tòa án giải quy t ly hôn theo yêu cầu của bà H, ông Đ sẽ t  

thỏa thu n được với bà H v  tài sản chung. 
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- V  con chung: Có 01 con chung là Ph m Minh T (Nam), sinh ngày 

04/02/1998 đã thành niên nên không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

- V  tài sản chung: Hai bên t  thỏa thu n  không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

- V  nợ chung: Không có. 

* T i phiên tòa hôm nay:  

Nguyên đơn vẫn gi  nguyên yêu cầu kh i ki n. 

Bị đơn có ý ki n trình bày: Ông  ác định có m u thuẫn đúng như lời trình 

bày của bà H. Ông vẫn còn tình cảm tuy nhiên n u bà H thỏa thu n v  vi c chia tài 

sản với nhau thì ông sẽ đ ng ý ly hôn. Đối với vi c giải quy t v  chia tài sản chung 

ông Đ sẽ kh i ki n bằng một v  ki n khác. 

Đ i di n Vi n kiểm sát nh n d n Qu n 11 phát biểu ý ki n v  vi c tu n theo 

pháp lu t như sau:  

V  vi c tu n theo pháp lu t tố t ng: Trong quá trình giải quy t v  ki n và t i 

phiên tòa  Th m phán và Hội đ ng   t    đã tu n thủ các quy định của pháp lu t; 

nguyên đơn  bị đơn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp lu t v  tố t ng 

d n s .  

V  nội dung v  án: Căn cứ vào các tài li u và chứng cứ có trong h  sơ v  án 

nh n thấy cuộc sống hôn nh n gi a bà H và ông Đ không h nh phúc  m c đích hôn 

nh n không đ t được. Nay bà H yêu cầu ly hôn với ông Đ  căn cứ Đi u 56 Lu t 

Hôn nhân và Gia đình  đ  nghị Hội đ ng   t    chấp nh n yêu cầu của nguyên 

đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong h  sơ v  án đã được th m tra t i 

phiên tòa; sau khi nghe đương s  có mặt t i phiên tòa trình bày  căn cứ vào nội 

dung tranh lu n t i phiên tòa  Hội đ ng   t    nh n định:  

[1] V  quan h  tranh chấp và th m quy n giải quy t:  

Nguyên đơn bà Trần Thị B ch H kh i ki n yêu cầu ly hôn với ông Ph m 

Văn Đ  căn cứ khoản 1 Đi u 28 của Bộ lu t Tố t ng d n s  đ y là tranh chấp v  

hôn nh n và gia đình. Bị đơn ông Ph m Văn Đ đang cư trú t i Qu n 11, căn cứ 

điểm a khoản 1 Đi u 35  điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ lu t Tố t ng d n s  v  án 

này thuộc th m quy n giải quy t của Toà án nh n d n Qu n 11  Thành phố H  Chí 

Minh. 

[2] V  yêu cầu của đương s : 

Bà Trần Thị B ch H và ông Ph m Văn Đ chung sống có đăng ký k t hôn t i 

Ủy ban nh n d n Phường B  Qu n MM  Thành phố H nên đ y là hôn nh n hợp 

pháp, được pháp lu t công nh n.  

Trong quá trình chung sống  ông Đ thường  uyên cờ b c  g y nợ nần  ghen 

tuông vô cớ  dọa đánh  dọa gi t  dùng nh ng lời lẽ  úc ph m danh d  của bà H nên 

bà H yêu cầu Tòa án giải quy t cho ly hôn với ông Đ. Bị đơn – ông Đ cũng thừa 

nh n lúc nóng gi n có dùng nh ng lời lẽ to ti ng  đe dọa   úc ph m danh d  lẫn 
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nhau, xô xát. Căn cứ Khoản 1 Đi u 56 Lu t Hôn nh n và gia đình quy định:  Khi 

vợ hoặc ch ng yêu cầu ly hôn mà hòa giải t i Tòa án không thành thì Tòa án giải 

quy t cho ly hôn n u có căn cứ v  vi c vợ  ch ng có hành vi b o l c gia đình hoặc 

vi ph m nghiêm trọng quy n  nghĩa v  của vợ  ch ng làm cho hôn nh n l m vào 

tình tr ng trầm trọng  đời sống chung không thể k o dài  m c đích của hôn nh n 

không đ t được . 

X t thấy  m u thuẫn vợ ch ng gi a bà H và ông Đ đã đ n mức trầm trọng  

tình cảm vợ ch ng th t s  không còn  cuộc sống chung không mang l i h nh phúc. 

M c đích hôn nh n không đ t được  có duy trì hôn nh n cũng chỉ là hình thức. Do 

v y  Hội đ ng   t    chấp nh n yêu cầu của bà Trần Thị B ch H  in ly hôn với 

ông Ph m Văn Đ.  

V  con chung: Có 01 con chung là Ph m Minh T (Nam), sinh ngày 

04/02/1998 đã thành niên, nên Hội đ ng   t    không giải quy t. 

V  tài sản chung: Hai bên t  thỏa thu n  không yêu cầu giải quy t nên Hội 

đ ng   t    không xem xét. Ông Ph m Văn Đ và bà Trần Thị B ch H có quy n 

kh i ki n chia tài sản chung bằng một v  ki n khác t i Tòa án. 

V  nợ chung: Hai bên khai không có nên Hội đ ng   t    không giải quy t. 

[3] V  án phí: Bà Trần Thị B ch H phải nộp theo quy định của pháp lu t. 

[4] X t v  quan điểm giải quy t v  án của Đ i di n Vi n kiểm sát nh n d n 

Qu n 11 là phù hợp với nh n định của Hội đ ng   t    nên được chấp nh n toàn bộ. 

Vì     lẽ  r  , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Đi u 28  Điểm a Khoản 1 Đi u 35  điểm a Khoản 1 

Đi u 39  Đi u 147  Đi u 227  Đi u 271  Đi u 273  Đi u 278 và Đi u 280 Bộ lu t 

Tố t ng d n s ; 

Căn cứ vào Khoản 1 Đi u 51  Khoản 1 Đi u 56 Lu t Hôn nh n và gia đình; 

Căn cứ vào Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường v  quốc hội quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  

quản lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. 

 uy   xử:  

1. Chấp nh n yêu cầu của bà Trần Thị B ch H. 

V  quan h  hôn nh n: Bà Trần Thị B ch H được ly hôn với ông Ph m Văn 

Đ. 

V  con chung: Ph m Minh T (Nam), sinh ngày 04/02/1998 đã thành niên, 

Hội đ ng   t    không giải quy t. 

V  tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

2. V  án phí: Bà Trần Thị B ch H phải nộp án phí d n s  sơ th m là 300.000 

(Ba trăm nghìn) đ ng được khấu trừ vào ti n t m ứng án phí đã nộp 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đ ng theo biên lai thu số AA/2016/0009503 ngày 11/12/2018 t i Chi 
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c c Thi hành án d n s  Qu n 11  Thành phố H  Chí Minh. Đương s  đã nộp đủ án 

phí. 

Các quy n và nghĩa v  thi hành án của các đương s  được th c hi n t i cơ 

quan thi hành án d n s  có th m quy n. 

Trường hợp bản án  quy t định được thi hành theo quy định t i Đi u 2 Lu t 

Thi hành án d n s  thì người được thi hành án d n s   người phải thi hành án d n 

s  có quy n thỏa thu n thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  t  nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các Đi u  6  7 và 9 Lu t Thi 

hành án d n s ; thời hi u thi hành án được th c hi n theo Đi u 30 Lu t Thi hành 

án d n s . 

3. V  quy n kháng cáo: Nguyên đơn  bị đơn có quy n kháng cáo trong thời 

h n 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án./. 

N     ậ   
- TAND Tp.HCM; 

- VKSND Qu n 11  Tp.HCM; 

- Chi c c THADS Qu n 11  Tp.HCM; 

- Các đương s ; 
- UBND Phường B  Qu n MM, Tp. H; 

- Lưu h  sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoài 

 

 


